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DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI ĐANG HÀNH NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo thông báo số        ngày                của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Số, ngày cấp thẻ
Thừa phát lại Nơi hành nghề

Số Quyết định,
ngày, tháng, năm

bổ nhiệm

1 Nguyễn Thị Hạnh 09/02/1958 17/BTP
ngày 17/5/2012 Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 75/QĐ-BTP

ngày 13/01/2012

2 Huỳnh Ngọc Minh 17/6/1973 37/BTB
ngày 10/8/2012 Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 83/QĐ-BTP

ngày 13/01/2012

3 Nguyễn Văn Hậu 15/02/1959 55/TPL
ngày 11/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Võ Thị Sáu Quận 3 959/QĐ-BTP

ngày 22/4/2019

4 Nguyễn Văn Hoan 10/08/1958 56/TPL
ngày 11/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Võ Thị Sáu Quận 3 500/QĐ-BTP

ngày 01/3/2019

5 Võ Tấn Thi 20/04/1986 42/TPL
ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Quận 6 1310/QĐ-BTP

ngày 17/6/2016

6 Mai Xuân Ngơi 06/8/1958 75/TPL
ngày 06/5/2025 Văn phòng Thừa phát lại Quận 6 2443/QĐ-BTP ngày

30/11/2017

7 Nguyễn Thị Thanh
Trang 02/12/1969 44/TPL

ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Quận 6 2518/QĐ-BTP
ngày 05/10/2018

8 Phan Ngọc Đăng 02/08/1974 58/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Bình An Quận 7 72/QĐ-BTP

ngày 13/01/2012

9 Ngô Thị Minh Phú 25/10/1960 59/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Bình An Quận 7 1018/QĐ-BTP

ngày 07/7/2017

10 Trần Tuấn Lộc 20/12/1985 61/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Bình An Quận 7 1015/QĐ-BTP

ngày 07/7/2017

11 Vũ Thị Trường Hạnh 20/11/1975 06/BTP
ngày 01/07/2010 Văn phòng Thừa phát lại Quận 8 658/QĐ-BTP

ngày 04/02/2010

12 Trần Thị Hậu 30/04/1975 07/TPL
ngày 12/08/2020 Văn phòng Thừa phát lại Quận 8 1915/QĐ-BTP

ngày 08/9/2016

13 Bạch Quốc Định 24/02/1961 74/TPL
ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Quận 8 2211/QĐ-BTP

ngày 06/11/2017

14 Vũ Khương Minh 04/12/1973 142/BTP
ngày 03/6/2019 Văn phòng Thừa phát lại Quận 8 1506/QĐ-BTP

ngày 12/7/2016

15 Nguyễn Văn Thắng 30/10/1966 11/2010/BTP
ngày 01/07/2010 Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 671/QĐ-BTP

ngày 04/02/2010

16 Hồng Văn Hải 11/4/1956 186/BTP
ngày 25/05/2017 Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 1308/QĐ-BTP

ngày 17/6/2016

17 Hà Phước Tài 15/10/1955 Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 1163/QĐ-BTP
ngày 31/5/2016

18 Phạm Minh Vĩnh 07/10/1990 378/BTP
ngày 12/02/2020 Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 2161/QĐ-BTP

ngày 15/8/2019

19 Đặng Văn Trãi 05/07/1965 377/BTP
ngày 12/02/2020 Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 2163/QĐ-BTP

ngày 15/8/2019

20 Phan Thái Bình 31/7/1970 13/TPL
ngày 15/10/2021 Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 418/QĐ-BTP

ngày 28/3/2017

21 Phan Thị Thu Hương 10/01/1988 64/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Quận 11 599/QĐ-BTP

ngày 18/3/2019

22 Nguyễn Thanh Bình 04/09/1976 100/TPL
ngày 06/5/2025 Văn phòng Thừa phát lại Quận 11 2551/QĐ-BTP

ngày 09/12/2016

23 Ngô Văn Tiến 13/9/1959 167/BTP
ngày 07/10/2016 Văn phòng Thừa phát lại Quận 11 1152/QĐ-BTP

ngày 31/5/2016

24 Lê Văn Tùng 17/8/1987 105/TPL
ngày 09/12/2025 Văn phòng Thừa phát lại Quận 11 1075/QĐ-BTP ngày

14/5/2018

25 Nguyễn Văn Quy 21/05/1954 77/TPL
ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Quận 12 1294/QĐ-BTP

ngày 17/6/2016

26 Võ Văn Nhân 15/10/1975 78/TPL
ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Quận 12 1307/QĐ-BTP

ngày 17/6/2016

27 Lê Mạnh Hùng 17/8/1961 09/2010/BTP ngày
01/7/2010 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Hồ Chí Minh 659/QĐ-BTP

ngày 04/02/2010

28 Trịnh Văn Phụng 23/5/1962 106/TPL
ngày 02/4/2026 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Hồ Chí Minh 200/QĐ-BTP

ngày 17/02/2011

29 Võ Thị Trang 02/12/1989 242/TPL
ngày 10/04/2018 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Hồ Chí Minh 2594/QĐ-BTP

ngày 18/12/2017

30 Trương Lâm Danh 22/11/1959 01/TPL
ngày 18/06/2020 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Hồ Chí Minh 322/QĐ-BTP

ngày 24/02/2020

31 Nguyễn Thị Thùy
Linh 06/11/1984 02/TPL

ngày 26/06/2020 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Hồ Chí Minh 52/QĐ-BTP
ngày 10/01/2020

32 Võ Trọng Hiếu 30/08/1960 16/TPL
ngày 15/01/2024 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Hồ Chí Minh 91/QĐ-BTP

ngày 13/01/2012
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33 Trần Thanh Bình 01/07/1964 76/TPL
ngày 24/9/2024 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Hồ Chí Minh 119/QĐ-BTP

ngày 23/01/2015

34 Phạm Xuân Thanh 24/07/1990 92/TPL
ngày 06/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Số 1 Thành Phố Hồ Chí Minh 2810/QĐ-BTP

ngày 16/11/2018

35 Phạm Ngọc Thành 04/02/1963 11/TPL
ngày 06/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Số 1 Thành Phố Hồ Chí Minh 1521/QĐ-BTP

ngày 02/7/2020

36 Nguyễn Văn Huy 19/08/1990 33/TPL
ngày 06/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Số 1 Thành Phố Hồ Chí Minh 2224/QĐ-BTP

ngày 02/11/2020

37 Trần Văn Thanh 05/07/1994 101/TPL
ngày 13/06/2025 Văn phòng Thừa phát lại Số 1 Thành Phố Hồ Chí Minh 96/QĐ-BTP

ngày 28/3/2014

38 Phan Văn Hạ 07/07/1987 24/TPL
ngày 26/4/2024 Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành 2519/QĐ-BTP

ngày 05/10/2018

39 Nguyễn Văn Thủy 09/12/1975 25/TPL
ngày 26/4/2024 Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành 3000/QĐ-BTP

ngày 10/12/2018

40 Hoàng Đức Hoài 07/04/1990 26/TPL
ngày 26/4/2024 Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành 884/QĐ-BTP

ngày 12/4/2019

41 Võ Thanh Sử 05/10/1982 87/TPL
ngày 26/4/2024 Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành 1103/QĐ-BTP

ngày 16/6/2015

42 Huỳnh Nhật Trường 19/05/1990 34/TPL
ngày 13/01/2025 Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành 219/QĐ-BTP

ngày 09/02/2021

43 Nguyễn Mạnh Hùng 19/9/1976 34/BTP ngày
10/8/2012 Văn phòng Thừa phát lại Bình Tân 73/QĐ-BTP

ngày 13/01/2012

44 Trần Thị Thùy Linh 17/11/1988 115/BTP ngày
25/01/2016 Văn phòng Thừa phát lại Bình Tân 1145/QĐ-BTP

ngày 25/01/2016

45 Dương Tấn Hoàng 16/01/1954 87/BTP
ngày 23/9/2014 Văn phòng Thừa phát lại Bình Tân 87/QĐ-BTP

ngày 23/9/2014

46 Nguyễn Thanh
Nguyên 04/01/1978 208/BTP

ngày 11/8/2017 Văn phòng Thừa phát lại Bình Tân 888/QĐ-BTP
ngày 21/6/2017

47 Phạm Thị Mỹ Lan 06/03/1984 247/BTP
ngày 10/4/2018 Văn phòng Thừa phát lại Bình Tân 342/QĐ-BTP

ngày 01/3/2018

48 Phan Tho 21/11/1961 270/BTP
ngày 05/7/2018 Văn phòng Thừa phát lại Huyện Bình Chánh 97/QĐ-BTP

ngày 13/01/2012

49 Trương Thị Kim
Dung 25/02/1958 271/BTB

ngày 05/7/2018 Văn phòng Thừa phát lại Huyện Bình Chánh 696/QĐ-BTP
ngày 28/3/2014

50 Phan Văn Thảo 20/8/1959 166/BTP
ngày 07/12/2016 Văn phòng Thừa phát lại Huyện Bình Chánh 1502/QĐ-BTP ngày

07/12/2016

51 Nguyễn Văn Hùng 25/8/1954 168/BTP
ngày 07/11/2016 Văn phòng Thừa phát lại Huyện Bình Chánh 1154/QĐ-BTP

ngày 31/5/2016

52 Trần Minh Trung 11/05/1972 226/BTP
ngày 15/01/2018 Văn phòng Thừa phát lại Huyện Bình Chánh 1737/QĐ-BTP

ngày 20/10/2017

53 Trần Nguyên Hảo 25/5/1954 230
ngày 15/01/2018 Văn phòng Thừa phát lại Huyện Bình Chánh 875/QĐ-BTP

ngày 25/10/2016

54 Trương Thị Kim
Xuyến 09/06/1985 27/TPL

ngày 08/12/2020 Văn phòng Thừa phát lại Huyện Bình Chánh 2450/QĐ-BTP
ngày 08/12/2020

55 Nguyễn Thị Nhuần 07/10/1980 84/TPL
ngày 03/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Châu Á 773/QĐ-BTP

ngày 01/6/2017

56 Vũ Thị Hoa 27/08/1986 95/TPL
ngày 24/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Châu Á 1309/QĐ-BTP

ngày 17/6/2016

57 Hoàng Thị Kim Chi 23/11/1989 31/TPL
ngày 05/9/2025 Văn phòng Thừa phát lại Chợ Lớn 2222/QĐ-BTP

ngày 02/11/2020

58 K'Thương 27/05/1985 96/TPL
ngày 05/9/2025 Văn phòng Thừa phát lại Chợ Lớn 2635/QĐ-BTP

ngày 30/12/2020

59 Lương Vĩnh Phúc 19/08/1955 43/TPL
ngày 03/9/2025 Văn phòng Thừa phát lại Chợ Lớn 699/QĐ-BTP

ngày 28/3/2014

60 Trần Thị Hải 01/06/1958 52/TPL
ngày 08/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Đất Việt 874/QĐ-BTP

ngày 21/6/2017

61 Vũ Thị Nhạn 01/02/1962 03/TPL
ngày 08/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Đất Việt 1159/QĐ-BTP

ngày 31/5/2016

62 Ngô Thị Thanh Vân 08/11/1960 53/TPL
ngày 08/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Đất Việt 2143/QĐ-BTP

ngày 25/10/2016

63 Dương Thị Mai Lam 07/03/1962 54/TPL
ngày 08/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Đất Việt 1394/QĐ-BTP

ngày 01/9/2017

64 Hà Minh Tuấn 11/11/1959 04/TPL
ngày 02/7/2020 Văn phòng Thừa phát lại Gia Định 323/QĐ-BTP

ngày 24/02/2020

65 Nguyễn Văn Thiển 26/07/1962 48/TPL
ngày 21/7/2023 Văn phòng Thừa phát lại Gia Định 1257/QĐ-BTP

ngày 04/6/2018

66 Lê Hữu Hạnh 24/10/1972 86/TPL
ngày 30/01/2024 Văn phòng Thừa phát lại Hóc Môn 78/QĐ-BTP

ngày 13/01/2012

67 Hồ Lâm Phương
Dung 14/7/1975 127/BTP

ngày 25/01/2016 Văn phòng Thừa phát lại Hóc Môn 90/QĐ-BTP
ngày 13/01/2012
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68 Lê Bảo Long 23/02/1971 68/TPL
ngày 25/12/2024 Văn phòng Thừa phát lại Hóc Môn 118/QĐ-BTP

ngày 23/01/2015

69 Nguyễn Thị Kim So 03/04/1985 93/TPL
ngày 06/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Khánh Hội 122/QĐ-BTP

ngày 20/01/2020

70 Trần Thanh Long 30/5/1993 38/TPL
ngày 26/11/2025 Văn phòng Thừa phát lại Hóc Môn 214/QĐ-BTP

ngày 09/02/2021

71 Nguyễn Tiến Hiển 06/8/1969 81/TPL
ngày 06/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Nam Bộ 111/QĐ-BTP

ngày 17/01/2018

72 Dương Khoa Truyện 25/7/1980 82/TPL
ngày 06/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Nam Bộ 1510/QĐ-BTP

ngày 12/7/2016

73 Phan Thị Thủy 11/4/1988 49/TPL
ngày 06/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Nam Bộ 2020/QĐ-BTP

ngày 29/9/2020

74 Trần Thị Lệ Thư 15/08/1958 22/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Nhà Bè 556/QĐ-BTP

ngày 03/4/2018

75 Nguyễn Văn Dương 01/11/1958 67/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Nhà Bè 2442/QĐ-BTP

ngày 18/11/2016

76 Đinh Hoàng Hôn 15/07/1988 73/TPL
ngày 04/01/2025 Văn phòng Thừa phát lại Nhà Bè 2367/QĐ-BTP

ngày 30/11/2020

77 Phạm Thị Thanh
Loan 19/01/1963 57/TPL

ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Minh Thanh 1072/QĐ-BTP
ngày 14/5/2018

78 Hoàng Minh Nhân 18/08/1957 51/TPL
ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Minh Thanh 1602/QĐ-BTP

ngày 04/10/2017

79 Nguyễn Thị Thu
Phượng 05/12/1962 71/TPL

ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Tân Phú 1467/QĐ-BTP
ngày 15/9/2017

80 Trịnh Thị Dân 10/10/1987 09/TPL
ngày 05/11/2025 Văn phòng Thừa phát lại Tân Phú 346/QĐ-BTP

ngày 05/11/2025

81 Nguyễn Văn Thuyết 15/02/1990 10/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Tân Phú 1754/QĐ-BTP

ngày 14/8/2020

82 Nguyễn Văn Trung 27/07/1957 70/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Tân Phú Sài Gòn 695/QĐ-BTP

ngày 28/3/2014

83 Lê Hoàng Anh 11/05/1991 36/TPL
ngày 21/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Tân Phú Sài Gòn 2449/QĐ-BTP

ngày 08/12/2020

84 Trịnh Văn Tốt 31/03/1956 17/TPL
ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức 81/QĐ-BTP

ngày 31/01/2012

85 Đỗ Thị Thúy Hảo 14/08/1981 18/TPL
ngày 24/8/2023 Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức 201/QĐ-BTP

ngày 17/02/2011

86 Nguyễn Văn Ninh 17/08/1958 23/TPL
ngày 02/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Quốc Tế và Cộng sự 2283/QĐ-BTP

ngày 30/8/2018

87 Hoàng Trung Nghĩa 26/11/1957 50/TPL
ngày 06/5/2024 Văn phòng Thừa phát lại Quốc Tế và Cộng sự 698/QĐ-BTP

ngày 28/3/2014

88 Nguyễn Tiến Pháp 20/6/1980 14/TPL ngày
23/10/2020 Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn 670/QĐ-BTP

ngày 04/02/2010

89 Nguyễn Thị Thanh
Tuyền 29/02/1990 15/TPL ngày

23/10/2020 Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn 2284/QĐ-BTP
ngày 30/8/2018

90 Lê Thị Thúy Hằng 20/10/1979 45/TPL
ngày 11/11/2022 Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn 1669/QĐ-BTP

ngày 04/8/2016

91 Nguyễn Thị Hạnh 20/11/1961 21/TPL
ngày 07/12/2023 Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn 880/QĐ-BTP

ngày 21/6/2017

92 Võ Đình Thắng 10/04/1966 05/TPL
ngày 30/09/2020 Văn phòng Thừa phát lại Việt Nam số 96/QĐ-BTP

ngày 13/01/2012

93 Nguyễn Thị Hồng
Ngọc 31/12/1960 06/TPL

ngày 30/09/2020 Văn phòng Thừa phát lại Việt Nam 1292/QĐ-BTP
ngày 17/6/2016

94 Hoàng Thị Nguyệt
Nga 20/02/1987 364/BTP

ngày 26/8/2019 Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương 1584/QĐ-BTP
ngày 12/7/2019

95 Nguyễn Hà 11/11/1983 214/BTP
ngày 04/10/2017 Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương 771/QĐ-BTP

ngày 01/6/2017

96 Nguyễn Thị Phương
Hà 19/9/1985 225/BTP

ngày 15/01/2018 Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương 2259/QĐ-BTP
ngày 09/11/2017

97 Chu Thị Ngọc Duyên 11/02/1976 218/BTP
ngày 04/06/2018 Văn phòng Thừa phát lại Bến Cát 673/QĐ-BTP

ngày 15/5/2017

98 Tô Thị Kim Hạnh 20/02/1984 149/BTP
ngày 04/06/2018 Văn phòng Thừa phát lại Bến Cát 477/QĐ-BTP

ngày 23/3/2016

99 Nguyễn Hồng Quang 10/05/1953 09/BTP
ngày 04/4/2014 Văn phòng Thừa phát lại Dĩ An 2886/QĐ-BTP

ngày 21/11/2013

100 Lê Hồng Sương 05/12/1956 Văn phòng Thừa phát lại Dĩ An 2888/QĐ-BTP
ngày 21/11/2013

101 Cao Tiến Xuân Anh 09/04/1976 99/TPL
ngày 14/11/2025 Văn phòng Thừa phát lại Dĩ An 98/QĐ-BTP

ngày 25/01/2021

102 Võ Ngọc Huệ 01/01/1957 12/BTP
ngày 14/4/2014 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Thủ Dầu Một 2884/QĐ-BTP

ngày 21/11/2013
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103 Huỳnh Thị Phương
Linh 16/09/1983 135/BTP

ngày 05/7/2016 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Thủ Dầu Một 1819/QĐ-BTP
ngày 14/10/2015

104 Trần Thị Ngọc
Quang 20/11/1956 26/BTP

ngày 04/4/2014 Văn phòng Thừa phát lại Thuận An 2885/QĐ-BTP
ngày 21/11/2013

105 Trần Quế Phước 20/12/1972 134/BTP
ngày 23/3/2016 Văn phòng Thừa phát lại Thuận An 1818/QĐ-BTP

ngày 14/10/2015

106 Nguyễn Thái Phương 27/07/1979 01/TPL
ngày 29/01/2024 Văn phòng Thừa phát lại Bà Rịa - Vũng Tàu 368/QĐ-BTP

ngày 12/3/2021

107 Nguyễn Thanh Hùng 01/6/1976 102/TPL
ngày 25/07/2025 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Vũng Tàu 2023/QĐ-BTP

ngày 29/9/2020

108 Hoàng Hưng Thi 05/3/1959 103/TPL
ngày 25/07/2025 Văn phòng Thừa phát lại Thành Phố Vũng Tàu 627/QD-BTP

ngày 03/5/2017


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-18T13:59:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ TƯ PHÁP<stp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




